
 

 

 

 

 

 

Tổng hợp từ vựng Unit 1 – 20 Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới 

 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm 
Từ 

loại 
Nghĩa Ví dụ 

1 morning /ˈmoːniŋ/ (n) buổi sáng Good morning.  

(Chào buổi sáng.) 

2 afternoon /aːftəˈnuːn/ 

 

(n) buổi chiều Good afternoon.  

(Chào buổi chiều.) 

3 evening /iːvniŋ/ (n) buổi tối Good evening. 

(Chào buổi tối.) 

4 night /ˈnait/ (n) buổi đêm Good night. 

(Chúc ngủ ngon.) 

5 tomorrow /təˈmɒr.əʊ/ (n) 

 

(adv) 

ngày mai Tomorrow is Sunday. 

(Ngày mai là chủ nhật.) 

It will be sunny tomorrow. 

(Trời sẽ nắng vào ngày mai.) 

6 meet /miːt/ (v) gặp Nice to meet you. 

(Rất vui được gặp bạn.) 

7 see  /siː/ (v) gặp, nhìn 

thấy 

I see the bird on the tree. 

(Tôi nhìn thấy con chim trên cây.) 

8 again /əˈɡen/ (adv) lại, lần nữa Can you repeat again, please? 

(Bạn có thể nhắc lại lần nữa không?)  

9 later /ˈleɪ.tər/ (n) sau này See you later.  

(Hẹn gặp bạn sau nhé.) 

10 late /leɪt/ (adj) trễ, muộn If you don’t get up early, you will be late for 

school.  

(Nếu bạn không thức dậy sớm, bạn sẽ trễ 

học.) 
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UNIT 1. NICE TO SEE YOU AGAIN 

(VUI ĐƯỢC GẶP LẠI BẠN) 



 

11 Viet Nam /Vietnam / (n) nước Việt I’m from Viet Nam.  

(Tôi đến từ Việt Nam.) 

12 England /ˈɪŋ.ɡlənd/ (n) nước Anh Peter’s from England.  

(Peter đến từ nước Anh.) 

13 America /njuː/ (n) nước Mĩ 

 

John’s from America.  

(John đến từ nước Mĩ.) 

14 new /njuː/ (adj) mới 

 

He wants to buy a new car.  

(Anh ấy muốn mua một chiếc ô tô mới.) 

15 pupil /ˈpjuː.pəl/ (n) học sinh 

 

I’m a good pupil. 

(Tôi là một học sinh ngoan.) 

16 children /ˈtʃɪl.drən/ (n) trẻ em, trẻ 

con  

 

Children should obey their parents and 

teachers. 

(Trẻ con nên vâng lời bố mẹ và thầy cô của 

họ.) 

17 friend  /frend/ (n) bạn She’s my best friend. 

(Cô ấy là bạn thân của tôi.) 

18 card /kɑːd/ (n) thẻ Here’s my student’s card.  

(Đây là thẻ học sinh của tôi.) 

19 hometown /ˈhəʊm.taʊn/ (n) thị trấn, quê 

hương 

 

My hometown is Ha Noi, the capital city of 

Viet Nam. 

(Quê của tôi là Hà Nội, thủ đô của Việt Nam.) 

20 classmate /ˈklɑːs.meɪt/ (n) bạn cùng lớp She will invite all classmates to her birthday 

party.  

(Cô ấy sẽ mời tất cả bạn cùng lớp của cô ấy 

đến bữa tiệc sinh nhật.) 

 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 nationality /ˌnæʃ.ənˈæl.ə.ti/ (n) quốc tịch What nationality are you? 

(Bạn có quốc tịch gì?) 

UNIT 2. I’M FROM JAPAN  

(TÔI ĐẾN TỪ NHẬT BẢN) 



 

2 Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/ (n) người 

Việt 

Nam 

I’m Vietnamese.  

(Tôi là người Việt Nam.) 

3 English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ (n) người 

Anh 

Tom’s English. 

(Tom là người Anh.) 

4 Australia  /ɒsˈtreɪ.li.ə/ (n) nước Úc Mia’s from Australia. 

(Mia đến từ nước Úc.) 

5 Australian /ɒsˈtreɪ.li.ən/ (n/adj) người Úc Mia’s Australian. 

(Mia là người Úc.) 

6 Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/  (n) nước 

Ma-lay-

sia 

Ahmad’s from Malaysia.  

(Ahmad đến từ Ma-lay-sia.) 

7 Malaysian /məˈleɪ.zi.ən/ (n) người 

Ma-lay-

sia 

Ahmad’s from Malaysian.  

(Ahmad là người Ma-lay-sia.) 

8 American /əˈmer.ɪ.kən/ (n)  Anna’s American. 

(Anna là người Mĩ.) 

9 Japan  /dʒəˈpæn/ (n) Nước 

Nhật Bản 

Akiko’s from Japan.  

(Akiko đến từ nước Nhật.) 

10 Japanese /ˌdʒæp.ənˈiːz/ (n) người 

Nhật 

Akiko’s Japanese.  

(Akiko là người  Nhật.) 

 

11 now /naʊ/ (adv) bây 

giờ,lúc 

này, ngày 

nay  

I’m busy now.  

(Bây giờ tôi bận rồi.) 

12 a lot of /ə lɒt əv/  nhiều 

 

He can earn a lot of money 

from his job.  

(Anh ấy có thể kiếm được 

nhiều tiền từ công việc của anh 

ấy.) 

13 different /ˈdɪf.ər.ənt/ (adj) khác 

nhau 

 

They are from many different 

countries.  

(Họ đến từ nhiều quốc gia 

khác nhau.) 



 

14 country  /ˈkʌn.tri/ (n) nước, 

quốc gia 

The largest country in the 

world is Russia. 

(Quốc gia rộng nhất thế giới là 

nước Nga.) 

15 city  /ˈsɪt.i/ (n) thành 

phố 

He lives in Ho Chi Minh city. 

(Anh ấy sống ở thành phố Hồ 

Chí Minh.) 

16 flag   /flæɡ/ (n) lá cờ The flag of Viet Nam features 

a yellow five-pointed star on a 

red background.  

(Lá cờ của nước Việt Nam đặc 

trưng là ngôi sao vàng 5 cánh 

trên nền đỏ.) 

17 name /neɪm/ (n) tên 

 

My name is John. 

(Tên của tôi là John.) 

18 nice /naɪs/ (adj) xinh, 

đẹp, 

ngoan, 

tốt, tử tế 

It’s a nice day today.  

(Hôm nay là một ngày đẹp 

trời.) 

19 work /waɪf/ (n) 

 

 

 

 

 

(v) 

việc, 

công 

việc, tác 

phẩm, 

sản phẩm 

 

làm việc 

 

Nice work! 

(Tác phẩm thật đẹp!) 

 

 

 

 

She works in a school. 

(Cô ấy làm việc trong một 

trường học.) 

20 from /frɒm/ (prep) từ 

 

Where are you from? 

(Bạn đến từ đâu?) 

 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

UNIT 3. WHAT DAY IS IT TODAY?  

(TÔI ĐẾN TỪ NHẬT BẢN) 



 

1 today /təˈdeɪ/ (n) 

 

(adv) 

hôm nay Today is Sunday. 

(Hôm nay là chủ nhật.) 

Today, I’m very tired. 

(Hôm nay, tôi rất mệt.) 

2 Monday  /ˈmʌn.deɪ/ (n) thứ hai I get up early to work on Monday.  

(Tôi dậy sớm để đi làm vào thứ hai.) 

3 Tuesday /ˈtʃuːz.deɪ/ (n) thứ ba I have a yoga class on Tuesday evening. 

(Tôi có một lớp học yoga vào tối thứ ba.) 

4 Wednesday /ˈwenz.deɪ/ (n) thứ tư It’s my birthday on Wednesday. 

(Sinh nhật của tôi vào ngày thứ tư.) 

5 Thursday /ˈθɜːz.deɪ/ (n) thứ năm Shall we go to the cinema on Thursday? 

(Chúng ta sẽ đi xem phim vào thứ năm 

chứ? 

6 Friday /ˈfraɪ.deɪ/ (n) thứ sáu I’ll be here on Friday.  

(Tôi sẽ ở đây vào thứ sáu.) 

7 Saturday /ˈsæt.ə.deɪ/ (n) thứ bảy We’ll meet at 7p.m on Saturday. 

(Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 7 giờ tối thứ 

bảy.) 

8 Sunday /ˈsʌn.deɪ/ (n) chủ nhật We go to church on Sundays. 

(Chúng tôi đi nhà thờ vào các ngày chủ 

nhật.) 

9 English  /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ (n) môn tiếng 

anh 

I have English on Thursdays.  

(Tôi có môn tiếng anh vào các ngày thứ 

năm.) 

10 next  /nekst/ (adj) tiếp sau,  Who is the next person? 

(Ai là người kế tiếp?) 

11 go to school /ɡəʊ  tʊ  

skuːl / 

(v.phr) đi học  I go to school every day.  

(Tôi đi học mỗi ngày.) 

12 help my 

parents 

/help  maɪ   

ˈpeə.rənt / 

(v.phr) giúp bố 

mẹ của tôi 

I help my parents to tidy up the house.  

(Tôi giúp bố mẹ tôi dọn dẹp nhà.) 

13 visit my 

grandparents 

/ ˈvɪz.ɪt  maɪ  

ɡræn.peə.rənt 

/ 

(v.phr) thăm ông 

bà của tôi 

 

I often visit my grandparents on 

Sundays.  

(Tôi thường đi thăm ông bà tôi vào các 

ngày chủ nhật.) 

14 visit my 

friends 

 / ˈvɪz.ɪt   maɪ  

frend / 

(v.phr) thăm bạn 

bè của tôi 

I visit my friends on Monday. 

(Tôi đi thăm bạn bè của tôi vào thứ hai.) 



 

 

15 go to the zoo  /ɡəʊ  tʊ  ðə  

zu:/ 

(v.phr) đi sở thú Mina goes to the zoo with her friends on 

Saturday. 

(Mina đi sở thú với bạn của cô ấy vào thứ 

bảy.) 

16 listen to 

music 

 / ˈlɪs.ən  tʊ  

ˈmjuː.zɪk / 

(v.phr) nghe nhạc I listen to music in free time.  

(Tôi nghe nhạc vào thời gian rảnh.) 

17 watch TV / wɒtʃ   

ˌtiːˈviː / 

(v.phr) xem ti vi 

 

My family often watches TV at night. 

(Gia đình tôi thường xem ti vi vào buổi 

tối.) 

18 play the 

guitar 

/pleɪ  ðə  

ɡɪˈtɑːr/  

(v.phr) chơi đàn 

ghi ta 

He plays the guitar very well.  

(Anh ấy chơi đàn ghi ta rất giỏi.) 

19 play the 

piano 

/pleɪ  ðə  

piˈæn.əʊ/ 

(v.phr) chơi đàn 

piano 

 

She can play the piano. She can’t sing. 

(Cô ấy có thể chơi đàn piano. Cô ấy 

không thể hát.) 

20 go 

swimming 

/ɡəʊ 

ˈswɪm.ɪŋ / 

(v.phr) đi bơi 

 

He often goes swimming at the weekend. 

(Anh ấy thường đi bơi vào cuối tuần.) 

21 play football / pleɪ   

ˈfʊt.bɔːl/ 

(v.phr) chơi đá 

banh 

He’s a football player. He plays football 

well. 

(Anh ấy là một cầu thủ đá banh. Anh ấy 

chơi đá banh giỏi.) 

22 schoolday /ˈskuːl.deɪ/ (n) ngày học It is a great schoolday today.  

(Hôm nay, nó là một ngày học thật tuyệt.) 

23 weekend /ˌwiːkˈend/ (adv) cuối tuần Why don’t we go for a picnic at the 

weekend? 

(Tại sao chúng ta không đi dã ngoại vào 

cuối tuần?) 

24 home /həʊm/ (n) nhà, chỗ ở Because I feel not good, I will stay at 

home. 

(Bởi vì tôi cảm thấy không khỏe, tôi sẽ ở 

nhà.) 

25 class /həʊm/ (n) lớp Which class are you in? 

(Bạn học lớp nào?) 

26 very good /ˈver.i   ɡʊd/  rất tốt, rất 

giỏi, rất 

hay 

You finish all your homework. Very 

good. 



 

(Bạn xong hết tất cả bài tập về nhà rồi. 

Rất giỏi.) 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 January  / ˈdʒæn.ju.ə.ri/ (n) 

 

 

tháng 

một 

New year’s Day is on 1st 

January. 

(Năm mới vào ngày 1 tháng 1.) 

2 February   / ˈfeb.ru.ər.i/ (n) tháng hai Valentine's Day is celebrated 

on 14th February.  

(Lễ tình nhân vào ngày 14 

tháng 2.) 

3 March  / mɑːtʃ/ (n) tháng ba My next trip will be in March. 

(Chuyến đi kế tiếp của tôi sẽ 

vào tháng 3.) 

4 April  / ˈeɪ.prəl/ (n) tháng tư The meeting is on 4th April. 

(Cuộc họp vào ngày mùng 4 

tháng 4.) 

5 May  / meɪ/ (n) tháng 

năm 

The weather is very hot in 

May. 

(Thời tiết rất nóng vào tháng 

5.) 

6 June / dʒuːn/ (n) tháng sáu Her birthday is on 3rd June.  

(Sinh nhật của cô ấy vào ngày 

mùng 3 tháng 6.) 

7 July / dʒuˈlaɪ/ (n) tháng 

bảy 

We usually go on holiday in 

July. 

(Chúng tôi luôn luôn đi nghỉ 

dưỡng vào tháng 7 .) 

8 August / ˈɔː.ɡəst/ (n) tháng 

tám 

I will start my new job in 

August. 

(Tôi sẽ bắt đầu công việc mới 

vào tháng 8.) 

UNIT 4. WHEN’S YOUR BIRTHDAY?  

(KHI NÀO LÀ SINH NHẬT CỦA BẠN?) 



 

9 September   / sepˈtem.bər/ (n) tháng 

chín 

We welcome new school-year 

in September. 

(Chúng tôi chào đón năm học 

mới vào tháng 9.) 

10 October   / ɒkˈtəʊ.bər/ (n) tháng 

mười 

Halloween is on 31st October.  

(Halloween vào ngào 31 tháng 

10.) 

11 November  / nəʊˈvem.bər/ (n) tháng 

mười 

một 

She was born in November.  

(Cô ấy sinh tháng 11.) 

12 December  / dɪˈsem.bər/ (n) tháng 

mười hai 

Christmas Day is on 24th 

December.  

(Lễ Giáng Sinh vào ngày 24 

tháng 12.) 

13 first / ˈfɜːst/ (ordinal 

number) 

thứ nhất, 

ngày 

mùng 1 

 

This is my first trip to 

Singapore.  

(Đây là chuyến đi đầu tiên của 

tôi tới Singapore.) 

14 second  / ˈsek.ənd/ (ordinal 

number) 

thứ hai, 

ngày 

mùng 2 

John is the second person to 

my new house. 

(John là người thứ hai đến nhà 

mới của tôi.) 

15 third  /θɜːd/ (ordinal 

number) 

thứ ba, 

ngày 

mùng 3 

My classroom is on the third 

floor. 

(Lớp học của tôi nằm trên tầng 

ba.) 

16 fourth  / fɔːθ/ (ordinal 

number) 

thứ tư, 

ngày 

mùng 4 

It’s the fourth of April.  

(Nay là ngày mùng 4 tháng 4.) 

17 fifth / fɪfθ/ (ordinal 

number) 

thứ năm, 

ngày 

mùng 5 

It’s the fifth of May.  

(Nay là ngày mùng 5 tháng 5.) 

18 sixth / sɪksθ/  (ordinal 

number) 

thứ sáu, 

ngày 

mùng 6 

It’s the sixth of June.  

(Nay là ngày mùng 6 tháng 6.) 



 

19 seventh / ˈsev.ənθ/ (ordinal 

number) 

thứ bảy, 

ngày 

mùng 7 

It’s the seventh of July.  

(Nay là ngày mùng 7 tháng 7.) 

20 eighth / eɪtθ/ (ordinal 

number) 

thứ tám, 

ngày 

mùng 8 

It’s the eighth of August.  

(Nay là ngày mùng 8 tháng 8.) 

21 ninth /naɪnθ/ (ordinal 

number) 

thứ chín, 

ngày 

mùng 9 

It’s the ninth of September.  

(Nay là ngày mùng 9 tháng 9.) 

22 tenth /tenθ/ (ordinal 

number) 

thứ 

mười, 

ngày 

mùng 10 

It’s the tenth of October.  

(Nay là ngày 10 tháng 10.) 

23 eleventh /ɪˈlev.ənθ/ (ordinal 

number) 

thứ mười 

một, 

ngày 11 

It’s the eleventh of November.  

(Nay là ngày 11 tháng 11.) 

24 twelfth /twelfθ/ (ordinal 

number) 

thứ mười 

hai, ngày 

12 

It’s the twelveth of December.  

(Nay là ngày 12 tháng 12.) 

25 thirteenth /θɜːˈtiːnθ/ (ordinal 

number) 

thứ mười 

ba, ngày 

13 

It’s the thirteeth of January.  

(Nay là ngày 13 tháng 1.) 

26 fourteenth / ˌfɔːˈtiːnθ/ (ordinal 

number) 

thứ mười 

bốn, 

ngày 14 

It’s the fourteenth of 

February.  

(Nay là ngày 14 tháng 2.) 

27 twenty-

second 

 

/ ˈtwen.ti   ˈsek.ənd / (ordinal 

number) 

thứ hai 

mươi hai, 

ngày 22 

It’s the twenty-second of 

October.  

(Nay là ngày 22 tháng 10.) 

28 thirty-first / ˈθɜː.ti   ˈfɜːst / (ordinal 

number) 

thứ ba 

mươi 

mốt, 

ngày 31 

It’s the thirty-first of October.  

(Nay là ngày 31 tháng 10.) 



 

29 birthday /ˈbɜːθ.deɪ// (n) ngày sinh 

nhật 

Today’s my birthday. It’s so 

great. 

(Hôm nay là ngày sinh nhật 

của tôi. Nó thật tuyệt.) 

30 tune /tʃuːn/ (n) giai điệu, 

điệu hát 

 

That tune of the song makes 

me sad. 

(Giai điệu đó của bài hát làm 

tôi buồn.) 

 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 can / kæn/ (modal 

verb) 

có thể Can you speak English? 

(Bạn có thể nói tiếng anh không?) 

2 draw  / drɔː/ (v) vẽ tranh (bằng 

bút chì) 

Emily likes drawing when she has 

free time.  

(Emily thích vẽ tranh khi cô ấy có 

thời gian rảnh.) 

3 dance /dɑːns/ (v) múa, nhảy At the party, they are dancing with 

their friends. 

(Tại bữa tiệc, họ đang nhảy với 

những người bạn của họ.) 

4 sing / sɪŋ/ (v) hát She sings her baby to sleep every 

night. 

(Cô ấy hát cho con cô ấy ngủ mỗi 

tối.) 

5 skip /skɪp/ (v) nhảy dây Some girls skip in break time. 

(Một số bạn gái chơi nhảy dây vào 

giờ giải lao.) 

6 skate /skeɪt/ (v) trượt patanh Do you like skating?  

(Bạn có thích trượt patanh không?) 

UNIT 4. WHEN’S YOUR BIRTHDAY?  

(KHI NÀO LÀ SINH NHẬT CỦA BẠN?) 



 

7 cook /kʊk/ (v) nấu ăn He can cook Korean food. 

(Anh ấy có thể nấu được đồ ăn Hàn 

Quốc .) 

8 swim /swɪm/ (v) bơi Let’s go to the swimming pool. I 

want to swim. 

(Hãy đi đến hồ bơi nào. Tôi muốn 

bơi.) 

9 walk  /wɔːk/ (v) đi bộ John walks to school every day. 

(John đi bộ đến trường mỗi ngày.) 

10 swing  / swɪŋ/ (v) 

 

 

 

đu đưa, đong 

đưa,  

A monkey swings from this tree to 

that tree.  

(Con khỉ đu đưa từ cây này qua cây 

kia.) 

11 cycle / ˈsaɪ.kəl/ (v) 

 

đi xe đạp 

 

Can you cycle? 

(Bạn có thể đi xe đạp không?) 

12 work /wɜːk/ (v) làm việc Ken works very hard. He wants to 

earn a lot of money.  

(Ken làm việc rất chăm chỉ. Anh ấy 

muốn kiếm nhiều tiền.) 

13 play chess  /pleɪ  tʃes/ (v.ph) chơi cờ vua He plays chess very well. 

(John là người thứ hai đến nhà mới 

của tôi.) 

14 sit on the 

chair 

 /sɪt  ɒn  ðə  

tʃeər/ 

(v.ph) ngồi trên ghế I’m sitting on the chair. 

(Tôi đang ngồi trên ghế .) 

15 play table 

tennis 

 / pleɪ   ˈteɪ.bəl 

ˌten.ɪs / 

(v.ph) chơi bóng bàn He can play football. He can’t play 

table tennis.  

(Anh ấy có thể chơi đá banh. Anh ấy 

không thể chơi bóng bàn.) 

16 play 

volleyball 

/ pleɪ  

ˈvɒl.i.bɔːl / 

(v.ph) chơi bóng 

chuyền 

We play volleyball on the beach.  

(Chúng tôi chơi bóng chuyền trên 

bãi biển.) 

17 play 

badminton 

/ pleɪ  

ˈbæd.mɪn.tən /  

(v.ph) chơi cầu lông They play badminton every week.  

(Họ chơi cầu lông mỗi tuần.) 

18 mummy /ˈmʌm.i/ (n) mẹ My mummy is very strict.  

(Mẹ của tôi rất nghiêm khắc.) 



 

19 daddy / ˈdæd.i/ (n) bố, ba, cha My daddy is tall.  

(Bố của tôi cao.) 

20 baby /ˈbeɪ.bi/ (n) trẻ sơ sinh, đứa 

trẻ, em bé 

Her baby is crying. He is hungry.  

(Em bé của cô ấy đang khóc. Em ấy 

đói.) 

 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 cousin / ˈkʌz.ən/ (n) 

 

anh, chị, em 

họ 

Lucy’s my cousin. 

(Lucy là chị họ của tôi.) 

2 study  / ˈstʌd.i/ (v) học They study how to read and write at 

school.  

(Họ học đọc và viết ở trường.) 

3 same  /seɪm/ (n) giống nhau, 

như nhau 

Their kids go to the same school as 

yours. 

(Con của họ học cùng trường với con 

của bạn.) 

4 primary 

school  

/ ˈpraɪ.mə.ri 

ˌskuːl/ 

(n) trường tiểu 

học 

I go to Nguyễn Thái Học primary 

school. 

(Tôi học trường tiểu học Nguyễn Thái 

Học.) 

5 street / striːt/ (n) phố, đường 

phố 

Mary’ school is in Nguyễn Trãi street. 

(Trường của Mary nằm trên đường 

Nguyễn Trãi.) 

6 road / rəʊd/ (n) đường We live on a quiet road.  

(Chúng tôi sống trên một con đường yên 

tĩnh.) 

7 village / ˈvɪl.ɪdʒ/ (n) làng, xã They are volunteers working in a remote 

village. 

(Họ là những tình nguyện viên làm việc 

trong một ngôi làng hẻo lánh .) 

8 district / ˈdɪs.trɪkt/ (n) quận District 1 is the central urban district of 

Hồ Chí Minh city. 

UNIT 6. WHERE’S YOUR SCHOOL?  

(KHI NÀO LÀ SINH NHẬT CỦA BẠN?) 



 

(Quận 1 là quận trung tâm thành phố 

của thành phố Hồ Chí Minh.) 

9 go for a 

walk 

 /ɡəʊ  fɔːr  ə  

wɔːk/ 

(v.ph) đi dạo Let’s go for a walk. 

(Hãy đi dạo đi.) 

10 early  / ˈɜː.li/ (adj/adv) sớm I get up early every day.  

(Tôi thức dậy sớm mỗi ngày.) 

11 long / lɒŋ/ (n) dài She has got long black hair.  

(Cô ấy có mái tóc đen dài.) 

12 beautiful / ˈbjuː.tɪ.fəl/ (n) xinh đẹp She’s very beautiful.  

(Cô ấy rất xinh đẹp.) 

13 stream / striːm/ (n) dòng suối 

 

The stream looks clean.  

(Dòng suối trông có vẻ sạch.) 

14 fun  / fʌn/ (n) Niềm vui, 

sự vui đùa 

She brings fun to everyone. 

(Cô ấy mang niềm vui đến cho mọi 

người.) 

15 school 

address 

 / skuːl  

əˈdres/ 

(n) địa chỉ 

trường học 

What’s your school address? 

(Địa chỉ trường của bạn là gì?) 

16 class  /klɑːs/ (n) lớp What class are you in? 

(Bạn học lớp nào?) 

17 my / maɪ/ (possessive 

adjective) 

của tôi I want my own car.  

(Tôi muốn một chiếc xe ô tô của riêng 

tôi.) 

18 your /jɔːr/  (possessive 

adjective) 

của bạn, của 

các bạn 

What’s your name? 

(Tên của bạn là gì?) 

19 his / hɪz/ (possessive 

adjective) 

của anh ấy, 

của ông ấy 

This is his pen.  

(Đây là cây bút mực của anh ấy.) 

20 her /hɜːr/ (possessive 

adjective) 

của cô ấy, 

của bà ấy 

That is her pencil.  

(Đó là cây bút chì của cô ấy.) 

21 our /aʊər/ (possessive 

adjective) 

của chúng 

ta, của 

chúng tôi 

Our school is very big.  

(Trường của chúng tôi rất to.) 

22 their /ðeər/ (possessive 

adjective) 

của họ, của 

chúng nó 

Their classroom is bright and clean.  

(Lớp học của họ thật sáng và sạch.) 

 

 



 

 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 welcome / ˈwel.kəm/ (v) 

 

 

chào đón, hoan 

nghênh 

We welcome you to come our house. 

(Chúng tôi chào đón bạn đến nhà của 

chúng tôi.) 

2 come in  / kʌm  ɪn/ (phrasal 

verb) 

bước vào May I come in? 

(Tôi có thể vào không?) 

3 have a lot 

of books 

/hæv  ə  lɒt  

əv  bʊks/ 

(v.ph) có nhiều sách You have a lot of books. 

(Bạn có thật nhiều sách.) 

4 collect 

stamps 

/ kəˈlekt  

stæmp/ 

(v.ph) sưu tầm tem Ann began to collect stamps five years 

ago. 

(Ann bắt đầu sưu tập tem từ 5 năm 

trước.) 

5 read /riːd/ (v) đọc He is reading a book. 

(Anh ấy đang đọc sách.) 

6 comic 

books 

/ˈkɒm.ɪk  

bʊks/ 

(v.ph) truyện tranh I have many comic books because I like 

reading them.  

(Tôi có nhiều truyện tranh bởi vì tôi 

thích đọc chúng.) 

7 make 

models 

/meɪk  

ˈmɒd.əl/ 

(v.ph) làm mô hình Khanh’s hobby is making models of 

planes. 

(Sở thích của Khánh là làm mô hình máy 

bay.) 

8 cool / kuːl/ (adj) vui vẻ Playing football is very cool. 

(Chơi đá banh rất là vui.) 

9 hobby  /ˈhɒb.i/ (n) sở thích What’s you hobby? 

(Sở thích của bạn là gì?) 

10 club  / klʌb / (n) câu lạc bộ We often take part in English club after 

school.  

(Chúng tôi thường tham gia câu lạc bộ 

tiếng anh sau giờ học.) 

UNIT 7. WHAT DO YOU LIKE DOING?  

(BẠN THÍCH LÀM GÌ?) 



 

11 fly a kite /flaɪ  ə  kaɪt 

/ 

(v.ph) thả diều He often flies a kite on Sunday.  

(Anh ấy thường thả diều vào chủ nhật.) 

12 take 

photos 

/ teɪk   

ˈfəʊ.təʊ / 

(v.ph) chụp ảnh We take photos to save their memorable 

moments.  

(Chúng ta chụp ảnh để lưu lại những 

khoảnh khắc đáng nhớ.) 

13 draw 

pictures 

/ drɔː   

ˈpɪk.tʃərs/ 

(v.ph) vẽ tranh 

 

I like drawing pictures in free time.  

(Tôi thích vẽ tranh vào thời gian rảnh.) 

14 sail  / seɪl/ (v) đi thuyền buồm, 

đi tàu thủy 

He likes sailing a boat. 

(Anh ấy thích đi thuyền.) 

15 play with 

a yo-yo 

 / pleɪ   wɪð  

ə  jəʊ.jəʊ / 

(v.ph) chơi yô- yô The boy has a lot of toys, but he likes 

playing with a yo-yo. 

(Cậu con trai có rất nhiều đồ chơi, 

nhưng anh ấy thích chơi yô-yô.) 

16 fly in a 

plane 

 /flaɪ  ɪn  ə  

pleɪn/ 

(v.ph) đi bằng máy 

bay 

We like flying in a plane.  

(Chúng tôi thích đi bằng máy bay.) 

17 little / ˈlɪt.əl// (adj) nhỏ bé, nhỏ The ant is litlle.  

(Con kiến thì nhỏ.) 

18 big /bɪɡ/  (adj) to, lớn The elephant is big.  

(Con voi thì to.) 

19 drum / drʌm / (n) cái trống He can play drum very well.  

(Anh ấy có thể chơi trống rất giỏi.) 

20 old / əʊld / (adj) cũ, cổ xưa, lâu 

đời 

Your school bag is old. You should buy 

new one.  

(Cặp sách của bạn cũ rồi. Bạn nên mua 

cái mới.) 

21 boat / bəʊt / (n) thuyền This is a boat.  

(Đây là một chiếc thuyền.) 

22 new / njuː / (adj) mới It’s my new bike.  

(Nó là chiếc xe đạp mới của tôi.) 

23 plant a 

new tree 

/ plɑːnt  ə  

njuː  triː/ 

(v.ph) trồng một cái 

cây mới 

We should plant a new tree in front of 

our house.  

(Chúng ta nên trồng một cái cây mới ở 

trước nhà của chúng ta.) 

24 penfriend /ˈpen.frend/ (n) bạn (qua thư từ) My penfriend is from America. 

(Bạn qua thư của tôi đến từ Mỹ.) 



 

25 write /raɪt/ (v) viết I write a birthday card for my best 

friend. 

(Tôi viết thiệp sinh nhật cho bạn thân 

của tôi.) 

 

 

  

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 subject / ˈsʌb.dʒekt/ (n) 

 

 

môn học What subjects do you have on 

Monday? 

(Bạn có những môn học nào vào thứ 

hai?) 

2 lesson  ˈles.ən/ (n) tiết học, bài 

học 

In this lesson, we will review for the 

next exam.  

(Trong tiết học này, chúng ta sẽ ôn tập 

cho kì thi sắp tới.) 

3 Maths /mæθs/ (n) môn toán We have Maths on Mondays and 

Thursdays. 

(Chúng tôi có môn toán vào các ngày 

thứ hai và thứ năm.) 

4 Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/ (n) môn tiếng 

Việt 

We have Vietnamese on Mondays and 

Wednesdays. 

(Chúng tôi có môn tiếng việt vào các 

ngày thứ hai và thứ tư.) 

5 Science  /ˈsaɪ.əns/ (n) môn khoa học We have Science on Fridays. 

(Chúng tôi có môn khoa học vào các 

ngày thứ sáu.) 

6 IT 

(Information 

Technology) 

/ˌaɪˈtiː/ (n) môn tin học 

(môn công 

nghệ thông 

tin) 

We have IT on Wednesdays. 

(Chúng tôi có môn tiếng việt vào các 

ngày thứ tư.) 

7 Art /ɑːt/ (n) môn mĩ thuật We have Art on Fridays. 

(Chúng tôi có môn mĩ thuật vào các 

ngày thứ sáu.) 

UNIT 8. WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?  

(HÔM NAY BẠN CÓ MÔN HỌC GÌ?) 



 

8 Music /ˈmjuː.zɪk/ (n) môn âm nhạc We have Music on Mondays. 

(Chúng tôi có môn âm nhạc vào các 

ngày thứ hai.) 

9 PE (Physical 

Education) 

 /ˌpiːˈiː/ (n) môn thể dục 

(môn giáo dục 

thể chất) 

We have PE on Tuesdays. 

(Chúng tôi có môn thể dục vào các 

ngày thứ ba.) 

10 run  /rʌn/ (v) chạy Let’s run. We will come there on time. 

(Hãy chạy đi nào. Chúng ta sẽ đến đó 

đúng giờ) 

11 often /ˈɒf.ən/ (adv) thường I often go out with my friends on the 

weekend.  

(Tôi thường đi ra ngoài với bạn bè vào 

cuối tuần.) 

12 every day  /ˈev.ri. deɪ/ (adv) hằng ngày, 

mỗi ngày 

I go to school at 6.30 a.m every day.  

(Tôi đi đến trường lúc 6 giờ rưỡi sáng 

mỗi ngày.) 

13 late for 

school 

/leɪt  fɔːr  

skuːl/ 

(adj) trễ học 

 

You will be late for school if you 

don’t get up early.  

(Bạn sẽ trễ học nếu bạn không thức 

dậy sớm.) 

14 teacher  /ˈtiː.tʃər/ (n) giáo viên, thầy 

giáo, cô giáo 

She is a kindergarten teacher. 

(Cô ấy là một cô giáo mầm non.) 

15 too  /tuː/  cũng vậy, 

cũng, quá 

I have a pink dress, too. 

(Tôi cũng có một cái đầm hồng.) 

16 favourite /ˈfeɪ.vər.ɪt/ (adj) được yêu 

thích, được ưa 

chuộng 

What’s your favourite food? 

(Món ăn yêu thích của bạn là gì? 

17 timetable /ˈtaɪmˌteɪ.bəl/ (n) thời khóa biểu This is my weekly timetable.  

(Đây là thời khóa biểu hàng tuần của 

tôi.) 

18 Miss / mɪs/  (n) cô, quý cô Goodbye, Miss Hoa.  

(Tạm biệt cô Hoa ạ.) 

 

 

 

 

UNIT 9. WHAT ARE THEY DOING? 

(HỌ ĐANG LÀM GÌ?) 



 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 great idea /ɡreɪt  aɪˈdɪə/ (n) 

 

ý kiến hay That’s a great idea. 

(Đó là một ý kiến hay.) 

2 watch a 

video 

 /wɒtʃ ə   

ˈvɪd.i.əʊ/ 

(v.ph) xem video She is watching a video on Youtube.  

(Cô ấy đang xem video trên Youtube.) 

3 write a 

dictation 

/raɪt   ə 

dɪkˈteɪ·ʃən/ 

(v.ph) viết chính tả She is writing a dictation in the 

classroom. 

(Cô ấy đang viết chính tả ở trong lớp.) 

4 read a text /riːd  ə  tekst/ (v.ph) đọc bài He reads a text aloud and clearly. 

(Anh ấy đọc bài đọc to và rõ ràng.) 

5 do 

homework 

/ du:   

ˈhəʊm.wɜːk/ 

(v.ph) làm bài tập về 

nhà 

He can’t go out because he does his 

homework. 

(Anh ấy không thể đi ra ngoài bởi vì 

anh ấy làm bài tập về nhà của anh ấy.) 

6 practice 

English 

/ˈpræk.tɪs   

ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ 

(v.ph) thực hành tiếng 

anh 

I try to practice English everyday. 

(Tôi cố gắng thực hành tiếng anh mỗi 

ngày.) 

7 make a paper 

boat 

/meɪk  ə   

ˈpeɪ.pər   

bəʊt/ 

(v.ph) làm chiếc 

thuyền bằng 

giấy 

I make a paper boat and place it on 

water. 

(Tôi làm một chiếc thuyền giấy và đặt 

nó dưới nước .) 

8 paint masks /peɪnt   

mɑːsks/ 

(v.ph) tô màu mặt nạ We are painting our masks in the Art 

lesson. 

(Chúng tôi đang tô những chiếc mặt 

nạ trong tiết học mĩ thuật.) 

9 make a pupet /meɪk  ə  

ˈpʌp.ɪt/ 

(v.ph) làm con rối I will make a puppet for you. 

(Tôi sẽ làm một con rối cho bạn.) 

10 make a kite /meɪk  ə  

kaɪt/ 

(v.ph) làm diều I learn how to make a kite. I will fly 

my own kite with my brother. 

(Tôi sẽ học làm diều nhu thế nào. Tôi 

sẽ đi thả con diều của mình với anh 

trai của tôi.) 

11 make paper 

planes 

/meɪk  

ˈpeɪ.pər/  

pleɪns / 

(v.ph) làm máy bay 

bằng giấy 

The boys like making paper planes 

and making them fly.  

(Các cậu con trai thích làm máy bay 

giấy và làm cho chúng bay.) 



 

12 paint  /peɪnt/ (v) vẽ tranh (bằng 

cọ, bằng màu, 

bằng sơn) 

I like painting pictures in free time.  

(Tôi thích vẽ tranh bằng màu vào thời 

gian rảnh) 

13 desk /desk/ (n) bàn làm việc, 

bàn học 

 

Her desk is over there.  

(Bàn học của cô ấy ở kia.) 

14 table  /ˈteɪ.bəl/ (n) cái bàn There is a bottle on the table. 

(Có một cái chai ở trên bàn.) 

15 have a break  /hæv  ə  

breɪk/ 

(v.ph) nghỉ giải lao It’s time to have a break. Let’s play. 

(Đã đến giờ nghỉ giải lao. Hãy chơi 

thôi nào.) 

16 do exercise   /du:   

ek.sə.saɪz/ 

(v.ph) tập thể dục Regular do exercise will help you 

improve health and spirit.  

(Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn 

cải thiện sức khỏe và tinh thần.) 

17 playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/ (n) sân chơi Students play in the school 

playground in break time.  

(Học sinh chơi trong sân chơi của 

trường vào giờ giải lao.) 

18 jump /dʒʌmp/  (v) nhảy The frog jumps from one stone to 

another. 

(Con ếch nhảy từ cục đá này sang cục 

đá khác.) 

19 gym /dʒɪm/ (n) phòng thể dục She goes to the gym twice a week.  

(Cô ấy đi đến phòng thể dục 2 lần 1 

tuần.) 

20 play 

basketball 

/pleɪ   

ˈbɑː.skɪt.bɔːl/ 

(v.ph) chơi bóng rổ He plays basketball very well. He’s 

famous in his school.  

(Anh ấy chơi bóng rổ rất hay. Anh ấy 

nổi tiếng trong trường của anh ấy.) 

21 play tennis /pleɪ   ˈten.ɪs/ (v.ph) chơi quần vợt We often play tennis on Saturdays.  

(Chúng tôi thường chơi quần vợt vào 

các ngày thứ bảy.) 

22 girl /ɡɜːl/ (n) con trai, cô gái The girl is playing the piano.  

(Cô gái đang chơi đàn piano.) 



 

23 boy /bɔɪ/ (n) con trai, chàng 

trai 

The boy is playing football.  

(Chàng trai đang chơi đá banh.) 

 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 yesterday /ˈjes.tə.deɪ/ (adv of 

time) 

 

ngày hôm 

qua 

I had an exam yesterday. 

(Tôi có một bài kiểm tra vào ngày 

hôm qua.) 

2 with  / wɪð/ (preposition) với I live with my parents.  

(Tôi sống với bố mẹ của tôi.) 

3 was /wəz/ (tobe) 

(past simple 

of be (is) 

là, thì I was born in Hồ Chí Minh city. 

(Tôi được sinh ra ở thành phố Hồ Chí 

Minh.) 

4 were /wɜːr/ (tobe) là, thì We were there yesterday. 

(Chúng tôi ở đó vào ngày hôm qua.) 

5 at home  /æt   həʊm/ (pre.phr) ở nhà She’s tired, so she wants to be at 

home. 

(Cô ấy mệt, vì vậy cô ấy muốn ở nhà.) 

6 at the zoo /æt  ðə   zuː/ (pre.phr) tại sở thú Kids can see the lions at the zoo. 

(Trẻ con có thể nhìn thấy sư tử tại sở 

thú.) 

7 on the beach /ɒn  ðə  

biːtʃ/ 

(pre.phr) trên bãi biển They play volleyball on the beach.  

(Chúng tôi chơi bóng chuyền trên bãi 

biển.) 

8 in the school 

library 

/ɪn  ðə   

skuːl   

ˈlaɪ.brər.i/  

(pre.phr) trong thư 

viện trường 

She is reading books in the school 

library. 

(Cô ấy đang đọc sách trong thư viện 

trường.) 

9 at school /æt  skuːl / (pre.phr) ở tại trường Students study many things at school.  

(Học sinh học nhiều thứ ở tại trường.) 

10 wash the 

dishes 

/wɒʃ   ðə  

dɪʃes / 

(v.phr) rửa (bát, đĩa) After dinner meal, my mom and me 

wash the dishes and clean up.  

UNIT 10. WHERE WERE YOU YESTERDAY? 

(HÔM QUA BẠN ĐÃ Ở ĐÂU?) 



 

(Sau bữa ăn tối, mẹ và tôi rửa chén 

và dọn dẹp.) 

11 water the 

flowers 

/ˈwɔː.tər  ðə   

flaʊərs / 

(v.phr) tưới hoa I water the flowers every morning. 

(Tôi tưới hoa vào mỗi buổi sáng.) 

12 everyone /ˈev.ri.wʌn/ (n) mọi người Hello everyone. 

(Chào mọi người.) 

13 very /ˈver.i/ (adv) rất He is very intelligent.  

(Anh ấy rất thông minh.) 

14 cold /kəʊld/ (adj) lạnh It is cold here in the winter. 

(Trời ở đây lạnh vào mùa đông.) 

15 in the garden  /ɪn  ðə   

ˈɡɑː.dən/ 

(pre.phr) ở trong vườn He plants many trees and flowers in 

the garden. 

(Anh ấy trồng nhiều cây và hoa ở 

trong vườn.) 

16 happy  /ˈhæp.i/ (adj) vui vẻ We are happy when you come back 

home.  

(Chúng tôi vui khi bạn quay về nhà.) 

17 last weekend /lɑːst   

ˌwiːkˈend/ 

(adv of 

time) 

cuối tuần 

trước  

I went Đà Nẵng last weekend.  

(Tôi đi Đà Nẵng vào cuối tuần trước.) 

18 yesterday 

morning 

/ˈjes.tə.deɪ    

ˈmoːniŋ/ 

(adv of 

time) 

sáng hôm 

qua 

I saw her yesterday morning. 

(Tôi thấy cô ấy vào sáng hôm qua.) 

19 yesterday 

afternoon 

 /ˈjes.tə.deɪ   

aːftəˈnuːn/ 

(adv of 

time) 

chiều hôm 

qua 

Peter visited his grandparents 

yesterday afternoon.  

(Peter thăm ông bà của anh ấy vào 

chiều hôm qua.) 

20 yesterday 

evening 

/ˈjes.tə.deɪ   

iːvniŋ/ 

(adverbs of 

time) 

tối hôm qua I went to the cinema yesterday 

evening.  

(Tôi đi đến rạp chiếu phim vào tối 

hôm qua.) 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 time /taɪm/ (n) 

 

thời gian Time passed so quickly. 

UNIT 11. WHAT TIME IS IT? 

(MẤY GIỜ RỒI?) 



 

(Thời gian trôi qua thật 

nhanh.) 

2 get up   /ɡet ʌp/ (phrasal 

verb) 

thức dậy I get up early everyday.  

(Tôi thức dậy sớm mỗi ngày.) 

3 go to school /ɡəʊ  tuː  skuːl/ (v.phr) đi học We go to school by bus. 

(Chúng tôi đi đến trường bằng 

xe buýt.) 

4 go home /ɡəʊ  həʊm/ (v.phr) về nhà It’s time to go home.  

(Đã đến giờ về nhà.) 

5 go to bed  /ɡəʊ  tuː bed/ (v.phr) đi ngủ He goes to bed after finishing 

all his homework. 

(Anh ấy đi ngủ sau khi làm 

xong hết tất cả bài tập về nhà.) 

6 o’clock /əˈklɒk/ (adv) giờ (đứng 

sau số chỉ 

giờ đủ) 

It’s one o’clock now. 

(Bây giờ là 1 giờ.) 

7 a.m /ˌeɪˈem/ (adv) sau số chỉ 

giờ/phút buổi 

sáng 

My boss has a meeting from 

7a.m to 10a.m. 

(Sếp của tôi có một cuộc họp 

từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng.) 

8 p.m /ˌpiːˈem/ (adv) sau số chỉ 

giờ/phút buổi 

chiều 

Mary has an English class at 

4p.m. 

(Mary có một lớp học tiếng 

anh vào lúc 4 giờ chiều.) 

9 have 

breakfast 

/hæv ˈbrek.fəst/ (v.phr) ăn sáng I have breakfast at 6.30.  

(Tôi ăn sáng vào lúc 6 giờ 

rưỡi.) 

10 have lunch /hæv  lʌntʃ/ (v.phr) ăn trưa I have lunch at 11.00.  

(Tôi ăn trưa vào lúc 11 giờ.) 

11 have dinner /hæv  dinner/ (v.phr) ăn tối I have dinner at 7.00.  

(Tôi ăn tối vào lúc 7 giờ.) 

12 at noon / æt  nuːn/ (adv) giữa trưa (12 

giờ trưa) 

We eat noodles at noon. 

(Chúng tôi ăn mì vào buổi 

trưa.) 

13 look /lʊk/ (v) nhìn, ngó, 

xem 

Look! That’s my school. 



 

(Nhìn kìa! Đó là ngôi trường 

của tôi.) 

14 usually /ˈjuː.ʒu.ə.li/ (adv) thường 

xuyên 

John usually drinks coffee in 

the morning. 

(John thường xuyên uống cà 

phê vào buổi sáng.) 

15 children  /ˈtʃɪl.drən/ (n) trẻ con, bọn 

trẻ, con cái 

Children are playing football 

in playground. 

(Bọn trẻ đang chơi đá banh ở 

trong sân chơi.) 

16 start  /stɑːt/ (v) bắt đầu School often starts at 7 

o’clock every day. 

(Trường học thường bắt đầu 

học vào lúc 7 giờ mỗi ngày) 

17 finish /ˈfɪnɪʃ/ (v) kết thúc   They don’t go home until they 

finish their work.  

(Họ không về nhà cho đến khi 

họ kết thúc công việc của họ.) 

18 activity /ækˈtɪv.ə.ti/ (n) hoạt động  You should take part in many 

outdoor activities at the 

weekend. 

(Bạn nên tham gia nhiều hoạt 

động ngoài trời vào cuối tuần.) 

19 daily  /ˈdeɪ.li/ (adv/adj) hằng ngày My father like reading daily 

newspaper more than reading 

news on the Internet.  

(Bố của tôi thích đọc báo hằng 

ngày hơn là đọc tin tức trên 

mạng.) 

20 routine /ruːˈtiːn/ (n) việc thường 

ngày 

My morning routine is to get 

up, brush my teeth, take a 

shower, get dressed and go to 

school.  



 

(Việc thường ngày tôi hay làm 

vào buổi sáng là thức dậy, 

đanh rang, tắm, thay đồ và đi 

học.) 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 get into pairs /ɡet  ˈɪn.tuː   

peər/ 

(v.phr) 

 

 

đi thành từng 

cặp, bắt cặp 

Now, it’s time to practice. Let’s get 

into pairs.  

(Đã đến giờ để thực hành. Hãy bắt 

cặp.) 

2 interview /ˈɪn.tə.vjuː/ (v) 

 

 

(n) 

phỏng vấn 

 

buổi phỏng 

vấn 

That man interviewed me with 

difficult questions. 

(Người đàn ông đó đã phỏng vấn tôi 

với nhiều câu hỏi khó .) 

I have an interview tomorrow. 

(Tôi có một buổi phỏng vấn vào ngày 

mai.) 

3 partner /ˈpɑːt.nər/ (n) cộng sự, đối 

tác, bạn đồng 

hành 

Let’s practice to speak English with 

your partner. 

(Hãy thực hành nói tiếng anh với bạn 

cộng sự của bạn.) 

4 job  /dʒɒb/ (n) công việc, 

nghề nghiệp 

What’s your job? 

(Nghề nghiệp của bạn là gì?) 

5  member /ˈmem.bər/ (n) thành viên, 

hội viên 

All my family members gather and 

have parties together on special 

occasions. 

(Tất cả các thành viên trong gia đình 

của tôi đều tụ tập và có những bữa tiệc 

cùng nhau trong những dịp đặc biệt.) 

6 nurse /nɜːs/ (n) y tá She is a nurse.  

(Cô ấy là y tá.) 

7 student /ˈstjuː.dənt/  (n) học sinh, 

sinh viên 

There are 35 students in classroom. 

(Có 35 học sinh ở trong lớp học.) 

UNIT 12. WHAT DOES YOUR FATHER DO? 

(BỐ BẠN LÀM NGHỀ GÌ?) 



 

8 farmer /ˈfɑː.mər/ (n) nông dân Her father is a farmer.  

(Bố của cô ấy là nông dân.) 

9 driver /ˈdraɪ.vər/ (n) tài xế, lái xe He’s not a taxi driver. He’s a bus 

driver.  

(Anh ấy không phải là tài xế lái taxi. 

Anh ấy là tài xế lái xe buýt.) 

10 factory 

worker 

/ˈfæk.tər.i     

ˈwɜː.kər/ 

(n) công nhân 

nhà máy 

His mother is a factory worker. 

(Mẹ của anh ấy là một công nhân nhà 

máy.) 

11 clerk /klɝːk/ (n) nhân viên 

văn phòng 

Kate will start her new job as a clerk. 

(Kate sẽ bắt đầu công việc mới của cô 

ấy như là một nhân viên văn phòng .) 

12 doctor  /ˈdɒk.tər/ (n) bác sĩ Henry wants to become a good doctor 

in the future.  

(Henry muốn trở thành một bác sĩ giỏi 

trong tương lai.) 

13 teacher  /ˈtiː.tʃər/ (n) giáo viên Our class’s head teacher is Miss. Thu.  

(Giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi 

là Cô Thu.) 

14 work /wɜːk/ (v) làm việc Peter works hard to earn a lot of 

money.  

(Peter làm việc chăm chỉ để kiếm nhiều 

tiền.) 

15 hospital /ˈhɒs.pɪ.təl/ (n) bệnh viện He works in Chợ Rẫy hospital. 

(Anh ấy làm việc trong bệnh viện Chợ 

Rẫy.) 

16 factory /ˈfæk.tər.i/ (n) nhà máy My brother works in a car factory. 

(Anh trai tôi làm việc trong nhà máy ô 

tô.) 

17 field /fiːld/ (n) đồng ruộng The farmers are planting rice in the 

field. 

(Các bác nông dân đang trồng lúa trên 

đồng ruộng.) 

18 office /ˈɒf.ɪs/ (n) văn phòng Helen works in a big office. It’s far 

from her house. 



 

(Helen làm việc trong một văn phòng 

lớn. Nó xa nhà cô ấy.) 

19 a piece of /ə  piːs  əv/  một miếng, 

một mẩu, 

một mảnh 

The pizza looks like delicious. I want a 

piece of pizza.  

(Bánh pi-za trông có vẻ ngon. Tôi 

muốn một miếng pi-za.) 

20 chocolate /ˈtʃɒk.lət/ (n) sô cô la My favorite ice-cream flavor is 

chocolate. 

(Hương vị kem mà tôi yêu thích là sô 

cô la.) 

21 report /rɪˈpɔːt/ (n) bài báo cáo, 

bài tường 

thuật 

This is my weekly report. 

(Đây là bài báo cáo hằng tuần của tôi.) 

22 place  / pleɪs / (n) nơi, chỗ We should find a place to talk. 

(Chúng ta nên tìm một nơi để nói 

chuyện.) 

23 uncle /ˈʌŋ.kəl/ (n) chú, cậu, bác We will go to Biên Hòa to visit my 

uncle.  

(Chúng tôi sẽ đi Biên Hòa để thăm bác 

của tôi.) 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm 
Từ 

loại 
Nghĩa Ví dụ 

1 food /fuːd/ (n) 

 

 

thức ăn, đồ 

ăn, thực phẩm 

What’s your favorite food? 

(Thức ăn yêu thích của bạn là gì?) 

2 drink  /drɪŋk/ (n) đồ uống I have a sore throat. I want a hot drink.  

(Tôi bị đau họng. Tôi muốn đồ uống 

nóng.) 

3 chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ (n) thịt gà His favorite food is chicken. 

(Đồ ăn yêu thích của anh ấy là thịt gà.) 

UNIT 13. WOULD YOU LIKE SOME MILK? 

(BẠN CÓ MUỐN CHÚT SỮA KHÔNG?) 



 

4 orange juice /ˈɒr.ɪndʒ   

dʒuːs/ 

(n) nước cam I like orange juice because it is rich in 

vitamin C . 

(Tôi thích nước cam vì nó giàu vitamin 

C.) 

5 milk  /dʒɒb/ (n) sữa Her baby like drinking milk. 

(Em bé của cô ấy thích uống sữa.) 

6  beef /biːf/ (n) thịt bò Lucy loves beef, so she goes to the 

supermarket to buy and cook. 

(Lucy thi1ch thịt bò, vì vậy cô ấy đi siêu 

thị để mua và nấu.) 

7 pork /pɔːk/ (n) thịt lợn, thịt 

heo 

Ken prefers pork to chicken.  

(Ken thích thịt heo hơn thịt gà.) 

8 water / ˈwɔː.tər/  (n) nước We should drink a lot of water each day. 

(Chúng ta nên uống nhiều nước mỗi 

ngày.) 

9 apple juice /ˈæp.əl   

dʒuːs / 

(n) nước táo ép Apple juice tastes better than carrot 

juice.  

(Nước ép táo có vị ngon hơn nước ép cà 

rốt.) 

10 lemonade /ˌlem.əˈneɪd/ (n) nước chanh In the hot weather, I make a glass of 

homemade lemonade.  

(Trong thời tiết nóng bức, tôi tự làm một 

ly nước chanh tại nhà.) 

11 mineral 

water 

/ˈmɪn.ər.əl 

ˌwɔː.tər/ 

(n) nước khoáng  Drinking mineral water may have many 

health benefits. 

(Uống nước khoáng có thể có nhiều lợi 

ích cho sức sức khỏe .) 

12 fish / fɪʃ / (n) cá I don’t like fish. 

(Tôi không thích cá.) 

13 noodles / ˈnɒd.əls / (n) mì ăn liền Some children like eating noodles.  

(Một số đứa trẻ rất thích ăn mì.) 

14 bread / bred / (n) bánh mì I have breakfast with bread and cheese. 

(Tôi ăn sáng với bánh mì và phô mai.) 

15 rice  / raɪs / (n) cơm, gạo My favourite food is rice. 

(Món ăn yêu thích của tôi là cơm.) 



 

16 vegetables  /ˈvedʒ.tə.bəl/ (n) rau  She wants to lose her weight, so she eats 

more fruits and vegetables.  

(Cô ấy muốn giảm cân vì vậy cô ấy ăn 

nhiều trái cây và rau hơn.) 

17 leaf / liːf/ (n) chiếc lá, lá 

cây  

When the wind blows, the leaves fall to 

the ground.  

(Khi gió thổi qua, những chiếc lá rơi 

xuống mặt đất.) 

18 dish / dɪʃ / (n) món ăn Her hobby is to cook many delicious 

dishes for her family. 

(Sở thích của cô ấy là nấu nhiều món ăn 

ngon cho gia đình của cô ấy.) 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 email /ˈiː.meɪl/ (n) 

 

thư điện 

tử 

You can contact me by email. 

(Bạn có thể liên lạc với tôi bằng thư điện 

tử.) 

2 footballer  /ˈfʊt.bɔː.lər/ (n) cầu thủ 

bóng đá 

Ronaldo is a professional footballer.  

(Ronaldo là một cầu thủ bóng đá chuyên 

nghiệp.) 

3 tall /tɔːl/ (adj) cao The giraffe is taller than the monkey. 

(Con hươu cao cổ thì cao hơn con khỉ.) 

4 short /ʃɔːt/ (adj) thấp, ngắn The dog is shorter than the elephant. 

(Con chó thì thấp hơn con voi.) 

5 slim  /slɪm/ (adj) gầy, mảnh 

khảnh 

Although she’s very slim, she’s  on a diet.   

(Mặc dù cô ấy rất gầy, cô ấy vẫn ăn kiêng.) 

6  old /əʊld/ (adj) già That man is older than her father. 

(Người đàn ông đó già hơn bố của cô ấy.) 

7 young /jʌŋ/ (adj) trẻ She is younger than her cousin.  

(Cô ấy trẻ hơn chị họ của cô ấy.) 

8 thin /θɪn/  (adj) mỏng The paper is too thin to write on it. 

(Tờ giấy quá mỏng để viết lên đó.) 

9 thick /θɪk/ (adj) dày This book is thicker than that book.  

UNIT 14. WHAT DOES HE LOOK LIKE?  

(ANH ẤY TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?) 



 

(Quyển sách này thì dày hơn quyển sách đó 

.) 

10 strong /strɒŋ/ (adj) khỏe 

mạnh, 

mạnh 

He looks like strong to carry the heavy 

bag.  

(Anh ấy trông có vẻ khỏe mạnh để khiêng 

cái túi nặng.) 

11 small /smɔːl/ (adj) nhỏ, bé The ant is small.  

(Con kiến thật nhỏ.) 

12 elder brother /ˈel.dər    

ˈbrʌð.ər / 

(n) anh trai 

lớn tuổi 

hơn 

Peter is my elder brother.  

(Peter là anh trai lớn của tôi.) 

13 there /ðeər/ (adv) ở đó, ở kia The man, who is standing there, is his 

father. 

(Người đàn ông đang đứng ở kia, là bố của 

anh ấy .) 

14 dictionary /ˈdɪk.ʃən.ər.i/ (n) từ điển I need a dictionary to look up new words. 

(Tôi cần một quyển từ điển để tra các từ 

mới.) 

15 dear /dɪər/ (adj) thân , thân 

yêu, thân 

mến, yêu 

quý 

Dear Jane.  

(Jane thân mến.) 

Lucy is a very dear friend.  

(Lucy là một người bạn rất thân.) 

16 live /lɪv/ (v) sống He lives in Hồ Chí Minh city. 

(Anh ấy sống ở thành phố Hồ Chí Minh.) 

17 people  /ˈpiː.pəl/ / (n) người (số 

nhiều) 

How many people are there in your family? 

(Có bao nhiêu người trong gia đình của 

bạn?) 

18 best wishes  /best   

ˈwɪʃ·əz / 

(n.phr) lời chúc 

tốt đẹp 

nhất 

You help me to give her my best wishes.  

(Bạn giúp tôi chuyển đến cô ấy lời chúc tốt 

đẹp nhất.) 

19 bring /brɪŋ / (v) mang, 

đưa, mang 

lại  

Don’t forget to bring the book for me.  

(Đừng quên mang sách cho tôi đó.) 

20 describe /dɪˈskraɪb / (v) tả, miêu tả John describes his mother in literature. 



 

(John miêu tả mẹ của anh ấy trong môn 

Văn.) 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 smart /smɑːt/ (adj) 

 

thông minh, 

khôn khéo 

Chris is a smart child. 

(Chris là một đứa trẻ thông minh.) 

2 have a party  /hæv  ə   

ˈpɑː.ti/ 

(v.phr) có một bữa 

tiệc 

We have a birthday party tonight.  

(Chúng tôi có một bữa tiệc sinh nhật vào 

tối nay.) 

3 come /kʌm/ (v) đến Can you come to my party? 

(Bạn có thể đến bữa tiệc của tôi không?) 

4 join /dʒɔɪn/ (v) tham gia Why don’t you join our band? 

(Tại sao bạn không tham gia vào ban nhạc 

của chúng tôi?) 

5 New Year   /ˌnjuː ˈjɪər/  (n) năm mới We will celebrate New Year with our best 

friends. 

(Chúng tôi ăn mừng năm mới với những 

người bạn thân của chúng tôi.) 

6 Children’s 

Day 

/ˈtʃɪl.drən ‘s    

deɪ/ 

(n) Tết thiếu 

nhi 

Children’s Day is on the first of June. 

(Tết thiếu nhi vào ngày mùng 1 tháng 6.) 

7 Teachers’ 

Day 

/ˈtiː.tʃər ‘s   

deɪ / 

(n) ngày nhà 

giáo  

Vietnamese Teachers’ Day is celebrated 

on the 20th of November.  

(Ngày nhà giáo Việt Nam được kỉ niệm vào 

ngày 20 tháng 11.) 

8 Christmas /ˈkrɪs.məs /  (n) Giáng sinh,   

Nô-en 

Santa Clauses will give good children 

presents on Christmas. 

(Ông già Nô-en sẽ phát quà cho những đứa 

trẻ ngoan vào Giáng sinh.) 

9 hope /həʊp/ (n/v) hi vọng  There isn’t much hope to win.  

(Không có nhiều hi vọng để chiến thắng.) 

10 cheer /tʃɪər/ (n/v) sự vui vẻ, 

sự hoan hô 

New Year is the time for, cheer, hope, 

happiness and peace.  

UNIT 15. WHEN’S CHILDREN’S DAY? 

(KHI NÀO LÀ QUỐC TẾ THIẾU NHI?) 



 

(Năm mới là khoảng thời gian của sự vui 

vẻ, sự hi vọng, sự hạnh phúc và sự bình yên 

.) 

11 joy /dʒɔɪ/ (n) niềm vui  Cindy is always full of joy.  

(Cindy luôn luôn tràn đầy niềm vui.) 

12 hear / hɪər/ (v) nghe thấy I hear the baby is crying. Maybe, She’s 

hungry.  

(Tôi nghe thấy em bé đang khóc. Có lẽ, em 

ấy đang đói.) 

13 decorate the 

house 

/ˈdek.ə.reɪt   

ðə/ 

(v.phr) nhân viên 

văn phòng 

Everyone often decorates the house before 

Tet. 

(Mọi người thường trang trí nhà cửa trước 

Tết.) 

14 soon /suːn/ (adv) chẳng bao 

lâu nữa, 

ngay, sớm 

Wait! He will be here soon. 

(Đợi đã! Anh ấy sẽ đến đây ngay thôi.) 

15 wear new 

clothes 

/weər    njuː   

kləʊðz / 

(v.phr) mặc quần 

áo mới 

We often wear new clothes to visit their 

relatives and friends on Tet holiday.  

(Chúng ta thường mặc quần áo mới đi thăm 

họ hàng và bạn bè vào dịp Tết.) 

16 eat /iːt/ (v) ăn He likes eating Pho. 

(Anh ấy thích ăn Phở.) 

17 get lucky 

money 

/ɡet  ˈlʌk.i   

ˈmʌn.i/ 

(v.phr) nhận tiền lì 

xì 

In Viet Nam, children often get lucky 

money from their parents and relatives on 

Tet holiday. 

(Ở Việt Nam, trẻ con thường nhận tiền lì xì 

từ bố mẹ và họ hàng của họ vào ngày Tết.) 

18 make Banh 

Chung 

/meɪk   

Banh 

Chung/ 

(v.phr) làm Bánh 

Chưng 

Making Banh Chung is a traditional 

custom on Vietnamese Tet.  

(Làm Bánh Chưng là một phong tục truyền 

thống vào dịp Tết của người Việt.) 

19 watch 

firework 

display 

/wɒtʃ    

ˈfaɪə.wɜːk   

dɪˈspleɪ/ 

(v.phr) xem bắn 

pháo hoa 

 

We count backward from 10 to 1 and 

watch firework display in the New year’ 

Eve.  

(Chúng tôi đếm ngược từ 10 đến 1 và xem 

pháo hoa trong năm mới.) 



 

20 buy flowers /baɪ   

flaʊərs/ 

(v.phr) mua hoa Because Mary likes flowers, she buys 

flowers and put them in a vase.  

(Bởi vì Mary thích hoa, cô ấy mua hoa và 

cắm hoa vào trong bình.) 

21 go shopping /ɡəʊ   

ˈʃɒp.ɪŋ/ 

(v.phr) đi mua sắm 

(nói chung) 

She usually goes shopping twice a week.  

(Cô ấy luôn luôn đi mua sắm 2 lần một 

tuần.) 

22 visit teachers /ˈvɪz.ɪt   

ˈtiː.tʃərs/ 

(v.phr) thăm thầy 

cô 

Students will visit their teachers on 

Teacher’s Day. 

(Học sinh sẽ thăm thầy cô vào ngày nhà 

giáo Việt Nam.) 

23 get presents /ɡet   

ˈprez.ənts/ 

(v.phr) nhận quà Children are very happy to get a lot of 

presents from parents and friends on their 

birthday. 

(Trẻ con rất vui khi nhận được nhiều quà từ 

bố mẹ và bạn bè trong ngày sinh nhật của 

họ.) 

24 give flowers /ɡɪv   

flaʊərs/ 

(v.phr) tặng hoa He gives flowers for his mother on her 

birthday.  

(Anh ấy tặng hoa cho mẹ vào ngày sinh 

nhật của bà ấy.) 

25 close the 

door 

/ kləʊz  ðə  

dɔːr/ 

(v.phr) đóng cửa It’s going to rain. Close the door, please. 

(Trời sắp mưa. Làm ơn đóng cửa đi.) 

26 clean the 

floor 

/ kliːn  ðə  

flɔːr / 

(v.phr) lau sàn nhà I clean the foor every day. 

(Tôi thường lau sàn nhà mỗi ngày.) 

27 go out /ɡəʊ  aʊt/ (v.phr) đi ra ngoài We go out for a drink after finishing our 

work. 

(Chúng tôi đi ra ngoài uống nước sau khi 

kết thúc công việc.) 

28 run along the 

street  

/rʌn  əˈlɒŋ   

ðə   striːt / 

(v.phr) chạy dọc 

theo con 

đường 

We run along the street for about one 

hour, but we can’t find the wallet. 

(Chúng tôi chạy dọc theo con đường 

khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhưng chúng tôi 

không thể tìm thấy cái ví.) 



 

29 go to the 

market 

/ɡəʊ   tuː    

ðə    

ˈmɑː.kɪt/ 

(v.phr) đi chợ My mother and I go to the market to buy 

some fresh foods for party tonight. 

(Mẹ và tôi đi chợ để mua đồ một ít đồ ăn 

tươi sống cho bữa tiệc tối nay.) 

30 make a 

greeting card 

/ meɪk   ə   

ˈɡriː.t̬ɪŋ 

ˌkɑːrd/ 

(v.phr) làm thiệp 

chúc mừng 

She makes a greeting card with a small 

gift for her teacher. 

(Cô ấy làm một tấm thiệp chúc mừng cùng 

với một món quà nhỏ cho cô giáo của cô 

ấy.) 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 want  /wɒnt/ (v) muốn I want to go shopping. 

(Tôi muốn đi mua sắm.) 

2 buy  /baɪ/ (v) mua She buys some food for dinner.  

(Cô ấy mua một ít thức ăn cho bữa tối.) 

3 together /təˈɡeð.ə/ (adv) cùng nhau We work together in a group. 

(Chúng tôi làm việc cùng nhau trong một 

nhóm.) 

4 here /hɪər/ (adv) ở đây, đây The man has lived here for a long time. 

(Người đàn ông sống ở đây trong một thời 

gian dài.) 

5  busy  /ˈbɪz.i/ (adj) bận rộn She’s very busy, so she can’t come to the 

party. 

(Cô ấy rất bận, vì vậy cô ấy không thể đến 

bữa tiệc.) 

6 bakery /ˈbeɪ.kər.i/ (n) cửa hàng 

bánh 

Cindy is going to open her own bakery 

next month. 

(Cindy định mở một cửa hàng bánh của 

riêng cô ấy vào tháng tới.) 

7 buy some 

bread 

/baɪ sʌm   

bred/ 

(v.phr) mua một 

ít bánh mì 

I buy some bread and milk for breakfast.  

(Tôi mua một ít bánh mì và sữa cho bữa 

sáng.) 

UNIT 16. LET’S GO TO THE BOOKSHOP 

(CHÚNG MÌNH CÙNG ĐI NHÀ SÁCH NHÉ) 



 

8 pharmacy /ˈfɑː.mə.si /  (n) hiệu thuốc Mary works at the pharmacy because she 

is a pharmacist. 

(Mary làm việc ở hiệu thuốc bởi vì cô ấy 

là dược sĩ.) 

9 buy some 

medicine 

/baɪ sʌm  

ˈmed.ɪ.sən/ 

(v.phr) mua một 

ít thuốc 

He needs to buy some medicine because 

he feels not good.  

(Anh ấy cần mua một ít thuốc bởi vì anh 

ấy cảm thấy không khỏe.) 

10 supermarket /suː.pəˌmɑː.kɪt/ (n) siêu thị We often go to the supermarket once a 

week.  

(Chúng tôi thường đi siêu thị một lần một 

tuần.) 

11 sweet shop /ˈswiːt ˌʃɒp/ (n) cửa hàng 

keo 

Hey, friends. Let’s go to the sweet shop. 

(Này các bạn. Hãy đi đến cửa hàng kẹo 

nào.) 

12 cinema /ˈsɪn.ə.mə/ (n) rạp chiếu 

phim 

Why don’t we go to the cinema tonight? 

(Tại sao chúng ta không đến rạp chiếu 

phim vào tối nay đi? 

13 see a film /siː   ə    fɪlm/ (v.phr) xem phim Would you like go and see a film with 

me? 

(Bạn có muốn đi và xem phim với tôi 

không?) 

14 see the 

animals 

/siː ðə  

ˈæn.ɪ.məls/ 

(v.phr) xem động 

vật 

Their family sometimes goes to the zoo to 

see the animals on the weekend. 

(Gia đình của họ thỉnh thoảng hay đi sở 

thú để xem động vật vào cuối tuần.) 

15 hungry  /ˈhʌŋ.ɡri/ (adj) đói  The boy needs something to eat. He’s 

hungry. 

(Câu con trai cần một vài thứ để ăn. Anh 

ấy đói.) 

16 swimming 

pool 

 /ɒkˈtəʊ.bər/ (n) bể bơi, hồ 

bơi 

Students can learn how to swim in a 

swimming pool at their school.  

(Học sinh có thể học bơi trong bể bơi tại 

trường của họ.) 



 

17 sweets /swits/ (n) kẹo You stop eating sweets at night if you 

don’t want to have a toothache.  

(Bạn hãy ngừng ăn kẹo vào buổi tối nếu 

bạn không muốn bị đau răng.) 

18 cake /keɪk/ (n) bánh I made a birthday cake for her sister. 

(Tôi làm một cái bánh sinh nhật cho chị 

của tôi.) 

19 delicious  /dɪˈlɪʃ.əs/ (adj) ngon This is the most delicious meal I’ve ever 

had.  

(Đây là bữa ăn ngon nhất mà từ trước đến 

nay tôi có được.) 

20 bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/ (n) 

 

 

cửa hàng 

sách, hiệu 

sách 

My sister goes to the bookshop to buy 

some books and some school things.  

(Em gái tôi đi đến hiệu sách để mua vài 

quyể sách và một số đồ dùng học tập.) 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 T-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/ (n) 

 

 

áo thun ngắn 

tay, áo phông 

I’m wearing a white T-shirt. 

(Tôi đang mặc một cái áo thun màu 

trắng.) 

2 nice  /naɪs/ (adj) đẹp  Her red dress looks very nice.  

(Đầm đỏ của cô ấy trông rất đẹp.) 

3 wear /weər/ (v) mặc What are you wearing? 

(Bạn đang mặc đồ gì vậy?) 

4 have a look 

at sth 

/hæv ə lʊk/ (v.phr) nhìn vào 

(xem) ai/cái gì 

đó với sự chú 

ý 

Can I have a look at this picture? 

(Tôi có thể xem cái bức tranh này 

không?) 

5 sure  /ʃʊr/ (adj) chắc chắn I’m sure that they left their house. 

(Tôi chắc chắn là họ đã rời khỏi nhà.) 

6  how much /haʊ   mʌtʃ/  bao nhiêu How much is this T-shirt?  

(Cái áo thun này bao nhiêu tiền?) 

UNIT 17. HOW MUCH IS THE T-SHIRT? 

(CHIẾC ÁO PHÔNG NÀY GIÁ BAO NHIÊU?) 



 

7 dong /dong/ (n) tiền Việt Nam 

(đồng) 

It costs 5.000 dong.  

(Gía của nó là 5.000 ngàn đồng.) 

8 scarf /skɑːf/  (n) khăn quàng cổ She has a woolen scarf like this. 

(Cô ấy có một cái khăn quàng cổ bằng 

len như cái này.) 

9 blouse /blaʊz/ (n) áo cánh, áo 

choàng 

Her cotton blouse is very expensive.  

(Cái áo cánh bằng cotton của cô ấy rất 

đắt.) 

10 jacket /ˈdʒæk.ɪt/ (n) áo khoác He needs a jacket because he feels 

cold.  

(Anh ấy cần một cái áo khoác bởi vì 

anh ấy cảm thấy lạnh.) 

11 skirt /skɜːt/ (n) váy, chân váy Kate wore a black skirt and a white 

shirt in the meeting this morning. 

(Kate mặc chân váy đen và áo sơ mi 

trắng trong cuộc họp vào sáng nay.) 

12 jumper /ˈdʒʌm.pər/ (n) áo len chui 

đầu 

On cold days, she likes wearing a 

jumper and long skirt. 

(Trong những ngày lạnh giá, cô ấy 

thích mặc áo len chui đầu và váy dài.) 

13 on sale /ɒn  seɪl/  giảm giá The clothes shop is on sale.  

(Cửa hàng quần áo đang giảm giá.) 

14 sales 

assistant 

/seɪlz   

əˈsɪs.tənt/ 

(n) nhân viên bán 

hàng 

Anna is a sales assistant in a clothes 

shop. 

(Anna là một nhân viên bán hàng trong 

một cửa hàng quần áo.) 

15 jeans /dʒiːnz/ (n) quần bò The jeans are too tight for him to wear. 

(Quần bò quá chật để anh ấy mặc.) 

16 shoes /ʃuː/ (n) giày John’s brother gave him new shoes as a 

birthday present.  

(Anh trai của John tặng anh ấy giày 

mới như một món quà sinh nhật.) 

17 trousers /ˈtraʊ.zəz/ (n) quần tây, quần 

dài  

Boys often wear trousers and white 

shirt when they go to school.  

(Con trai thường mặc quần tây và áo 

sơ mi trắng khi họ đi học.) 



 

18 sandals /ˈsæn.dəl/ (n) dép, xăng đan I prefer sandals to high heels. 

(Tôi thích xăng đan hơn giày cao gót.) 

19 lovely  /ˈlʌv.li/ (adj) dễ thương, 

đáng yêu 

She looks lovely in her pink dress.  

(Cô ấy trông thật dễ thương trong 

chiếc đầm màu hồng.) 

20 cap /kæp/ (n) mũ lưỡi trai, 

nón kết, mũ 

vải 

When you go out at noon, you should 

wear a cap to avoid sunburn.  

(Khi bạn đi ra ngoài vào buổi trưa, bạn 

nên đội mũ để tránh cháy nắng.) 

21 slipper /ˈslɪp.ər/ (n) dép đi trong 

nhà 

Don’t go out with your slippers.  

(Đừng có đi ra ngoài với đôi dép đi 

trong nhà.) 

22 a pair of /ə  peər  əv/  một đôi, một 

cặp 

In the winter, Mary wears a pair of 

gloves to make a snowman. 

(Vào mùa đông, Mary đeo một đôi 

găng  tay để làm người tuyết.) 

23 socks /sɒk/ (n) tất, vớ You should wear a pair of socks with 

shoes. It looks better. 

(Bạn nên mang vớ với giày. Nó trông 

ổn hơn.) 

24 price /praɪs/ (n) giá The price of petrol has risen recently. 

(Gần đây, giá xăng tăng.) 

25 excuse me /ɪkˈskjuːz    

mi/ 

 xin lỗi, làm 

phiền, nói 

trước khi tỏ ý 

hỏi ai điều gì  

Excuse me. Can you repeat what you 

said? 

(Xin lỗi, bạn có thể nhắc lại những gì 

bạn vừa nói không?) 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 mobile 

phone 

/ˌməʊ.baɪl 

ˈfəʊn/ 

(n) 

 

 

điện thoại 

di động 

He needs a mobile phone to keep in 

touch with his friends. 

(Anh ấy cần một chiếc điện thoại di 

động để giữ liên lạc với bạn bè của 

anh ấy.) 

UNIT 18. WHAT’S YOUR PHONE NUMBER? 

(SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN LÀ GÌ?) 



 

2 birthday 

present 

 /ə ˈbɜːθ.deɪ    

ˈprez.ənts/ 

(n) quà sinh 

nhật 

He gives her a birthday present for 

her 18th birthday.  

(Bố cô ấy đưa cho cô ấy một món quà 

vào ngày sinh nhật thứ 18 của cô ấy.) 

3 great  /ɡreɪt/ (adj) tuyệt, tuyệt 

vời, thú vị 

 It’s great you can come here. 

(Thật tuyệt khi bạn có thể đến đây.) 

4 phone 

number 

/ˈfəʊn ˌnʌm.bər/ (n) số điện 

thoại 

What’s your phone number? 

(Số điện thoại của bạn là số mấy?) 

5 speak /ˈpɑːt.nər/ (v) nói Can you speak English? 

(Bạn có thể nói tiếng anh không?) 

6 ask  /ɑːsk / (v) hỏi He asked me many difficult questions 

at the interview this morning. 

(Anh ấy đã hỏi tôi nhiều câu hỏi khó 

tại buổi phỏng vấn sáng nay.) 

7 call back /kɔl  bæk/ (phrasal 

verb) 

gọi lại cho 

ai 

Now, she’s so busy. She’ll call you 

back later. 

(Bây giờ, cô ấy hơi bận. Cô ấy sẽ gọi 

lại cho bạn sau.) 

8 go for a walk /ɡəʊ  fɔːr ə wɔːk 

/ 

(v.phr) đi dạo  We often go for a walk every evening.  

(Chúng tôi thường đi dạo mỗi tối.) 

9 go for a 

picnic 

/ɡəʊ  fɔːr  ə 

ˈpɪk.nɪk /  

(v.phr) đi píc níc, 

đi dã ngoại 

If the weather is nice on the weekend, 

we go for a picnic. 

(Nếu cuối tuần thời tiết đẹp, chúng ta 

hãy đi dã ngoại.) 

10 go fishing /ɡəʊ    ˈfɪʃ.ɪŋ / (v.phr) đi câu cá My father sometimes goes fishing with 

his friend.  

(Bố của tôi thỉnh thoảng đi câu cá với 

bạn của ông ấy.) 

11 go skating /ɡəʊ   ˈskeɪ.tɪŋ / (v.phr) đi trượt pa-

tanh/trượt 

băng 

He loves to go skating.  

(Anh ấy rất yêu thích đi trượt pa-tanh.) 

12 repeat /rɪˈpiːt/ (v) nhắc lại, lặp 

lại 

Can you repeat that slowly? 

(Bạn có thể nhắc lại điều đó thật chậm 

không?) 



 

13 enjoy /ɪnˈdʒɔɪ / (v) thưởng 

thức, tận 

hưởng 

We’re enjoying our wonderful 

vacation in Japan. 

(Chúng tôi đang tận hưởng kì nghỉ 

tuyệt vời của mình ở Nhật.) 

14 invite /ɪnˈvaɪt/ (v) mời Kate invited her best friends to her 

birthday last night.  

(Kate mời những người bạn thân của 

cô ấy đến bữa tiệc vào tối qua.) 

15 complete /kəmˈpliːt/ (v) hoàn thành He tries to complete all his homework 

because he wants to go out with 

friends. 

(Anh ấy cố gắng hoàn thành hết tất cả 

bài tập về nhà bởi vì anh ấy muốn đi ra 

ngoài với bạn.) 

16 sea  /siː/ (n) biển I want to have a house by the sea. 

(Tôi muốn có một ngôi nhà cạnh biển.) 

17 countryside  /ˈkʌn.tri.saɪd/ (n) nông thôn, 

vùng quê 

Living in the city is better than living 

in the countryside.  

(Sống ở thành phố thì tốt hơn ở nông 

thôn.) 

18 relax /rɪˈlæks/ (v) giải trí, nghỉ 

ngơi  

I want to relax and enjoy my time after 

hard working day. 

(Tôi muốn nghỉ ngơi và tận hưởng 

khoảng thời gian của mình sau một 

ngày làm việc vất vả.) 

19 scenery /ˈsiː.nər.i/ (n) cảnh, phong 

cảnh 

 The scenery here is really beautiful. 

(Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp.) 

20 sport  /spɔːt/ (n) thể thao John like playing sports to improve the 

health.  

(John thích chơi thể thao để nâng cao 

sức khỏe.) 

21 photograph /ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/ 

 

 

 

 

(n) 

 

 

 

 

ảnh, hình 

ảnh 

Anna took a lot of photographs when 

she was in Phú Quốc last week.  

(Anna đã chụp rất nhiều ảnh khi cô ấy 

ở Phú Quốc tuần trước.) 

 



 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm 
Từ 

loại 
Nghĩa Ví dụ 

1 weather /ˈweð.ər/ (n) 

 

thời tiết What’s the weather like today? 

(Thời tiết hôm nay như thế nào?) 

2 wonderful  /ˈwʌn.də.fəl/ (adj) tuyệt vời, kỳ 

diệu 

I had a wonderful trip.  

(Tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời.) 

3 zoo /zuː/ (n) sở thú, vườn 

thú, vườn 

bách thú 

Let’s go to the zoo with us. 

(Hãy đi sở thú với chúng tôi nào.) 

4 animal /ˈæn.ɪ.məl/ (n) động vật We should love and protect animals. 

(Chúng ta nên yêu thương và bảo vệ 

động vật.) 

5 go over there  /ɡəʊ/ (v.phr) đi qua kia Lucy wants me to go over there with 

her. 

 (Lucy muốn tôi đi qua kia với cô ấy.) 

6  kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/ (n) con chuột túi Kangaroos live in Australia. 

(Chuột túi sống ở Úc.) 

7 crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/ (n) con cá sấu The crocodile is swimming in the lake.  

(Con cá sấu đang bơi trong hồ.) 

8 tiger /ˈtaɪ.ɡər/  (n) con hổ Children can see the tigers at the zoo. 

(Trẻ con có thể nhìn thấy hổ ở sở thú.) 

9 elephant /ˈel.ɪ.fənt/ (n) con voi An elephant has a big body with a long 

nose and two big ears.  

(Con voi có một thân hình to với một cái 

vòi và 2 cái tai lớn.) 

10 monkey /ˈmʌŋ.ki/ (n) con khỉ The monkey is eating a banana.  

(Con khỉ đang ăn chuối.) 

11 bear /beər/ (n) con gấu He saw a bear while he was in the 

forest. 

(Anh ấy nhìn thấy một con gấu lúc anh 

ấy ở trong rừng .) 

UNIT 19. WHAT ANIMAL DO YOU WANT TO SEE? 

(BẠN MUỐN XEM ĐỘNG VẬT NÀO?) 



 

 

 

 

STT Từ vựng Phát âm Từ loại Nghĩa Ví dụ 

1 only /ˈəʊn.li/ (adv/adj) 

 

 

chỉ có một, 

duy nhất 

Only you could help me to solve 

my problem. 

(Chỉ có bạn mới có thể giúp tôi giải 

quyết vấn đề.) 

2 until  /ʌnˈtɪl/ (pre/ conj) cho đến khi She waited him until midnight.  

12 zebra /ˈzeb.rə/ (n) con ngựa vằn Zebras have black and white stripes in 

their body. 

(Ngựa vằn thì có vằn đen và trắng trên 

người chúng.) 

13 funny /ˈfʌn.i/ (adj) buồn cười He looks so funny that we can’t help 

smiling.  

(Anh ấy trông thật buồn cười làm cho 

chúng tôi không thể nhịn cười.) 

14 scary /ˈskeə.ri/ (adj) đáng sợ The lion is fierce and scary. 

(Nhìn kìa! Con sư tử thật hung dữ và 

đáng sợ.) 

15 fast  /fɑːst/ (adj) nhanh A rabbit runs faster than a turtle. 

(Con thỏ thì chạy nhanh hơn con rùa.) 

16 enormous  /ɪˈnɔː.məs/ (adj) to, lớn Look! That’s an enormous elephant.  

(Hãy nhìn kìa! Đó là một con voi to.) 

17 visit /ˈvɪz.ɪt/ (v) đi thăm, đến 

thăm  

He visited his old school last week.  

(Anh ấy đi thăm trường cũ của anh ấy 

vào tuần trước.) 

18 friendly /ˈfrend.li/ (adj) thân thiện They are very friendly and hospitable 

(Họ rất thân thiện và hiếu khách.) 

19 perhaps  /pəˈhæps/ (adv) có lẽ, có thể Perhaps it will rain tomorrow.  

(Có lẽ trời sẽ mưa vào ngày mai.) 

20 dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/ (adj) nguy hiểm It’s dangerous to touch a wild animal.  

(Thật là nguy hiểm khi chạm vào một 

con vật hoang dã.) 

UNIT 19. WHAT ANIMAL DO YOU WANT TO SEE? 

(BẠN MUỐN XEM ĐỘNG VẬT NÀO?) 



 

(Cô ấy đã đợi anh ấy cho đến nửa 

đêm.) 

3 summer  /ˈsʌm.ər/ (n) mùa hè  The summer weather is so hot. 

(Thời tiết mùa hè thật nóng.) 

4 holiday /ˈhɒl.ə.deɪ/ (n) kì nghỉ We’re going to Phú Quốc for next 

summer holiday. 

(Chúng tôi sẽ đi Phú Quốc vào kì 

nghỉ hè sắp tới.) 

5 bay /beɪ/ (n) vịnh Hạ Long Bay is a beautiful natural 

wonder in Quảng Ninh province, 

Việt Nam. 

(Vịnh Hạ Long là thắng cảnh tự 

nhiên đẹp ở tỉnh Quảng Ninh, Việt 

Nam.) 

6 learn  /lɜːn/ (v) học (học để 

am hiểu, sử 

dụng kiến 

thức, có được 

kĩ năng) 

She learns how to play the piano. 

(Cô ấy học để chơi được đàn pi-a-

nô.) 

7 prepare  /prɪˈpeər/ (v) chuẩn bị We buy a lot of foods to prepare 

for a picnic. 

(Chúng tôi mua nhiều đồ ăn để 

chuẩ bị cho chuyến dã ngoại.) 

8  stay  /steɪ/ (v) ở lại She stayed at home because it 

rained last night. 

(Cô ấy ở nhà bởi vì tối qua trời 

mưa.) 

9 hotel /həʊˈtel/ (n) khách sạn We will come there and stay in a 

hotel.  

(Chúng tôi sẽ đi đến đó và ở lại 

trong khách sạn.) 

10 seafood /ˈsiː.fuːd/  (n) hải sản I like eating seafood, specially 

octopus and mantis shrimp. 



 

(Tôi rất thích ăn hải sản, đặc biệt là 

bạch tuộc và tôm tít.) 

11 build  /bɪld/ (v) xây dựng John wants to build his own house 

by the sea.  

(John muốn xây một căn nhà riêng 

của anh ấy cạnh biển.) 

12 sandcastle /ˈsændˌkɑː.səl/ (n) lâu đài cát Children like building sandcastles 

on the beach.  

(Trẻ con rất thích xây lâu đài cát 

trên bãi biển.) 

13 go on  a boat 

cruise 

/ ɡəʊ  ɒn  ə   

bəʊt  kruːz/ 

(v.phr) đi du thuyền They’re going on a boat cruise and 

enjoying scenery there.  

(Họ đang đi du thuyền và thưởng 

thức phong cảnh ở đó .) 

14 expensive /ɪkˈspen.sɪv/ (adj) đắt Peter’s new car is very expensive.  

(Chiếc xe mới của Peter rất đắt.) 

15 then  /ðen/ (adv/adj) tiếp theo, sau 

đó, rồi thì 

What are you going to do then? 

(Bạn định làm gì sau đó? 

16 around  /əˈraʊnd/ (pre/adv) xung quanh We’d like travel around the world. 

(Chúng tôi muốn đi du lịch vòng 

quanh thế giới.) 

 



 

STT Từ vựng Phát âm 
Từ 

loại 
Nghĩa Ví dụ 

1 weather /ˈweð.ər/ (n) 

 

thời tiết What’s the weather like today? 

(Thời tiết hôm nay như thế nào?) 

2 wonderful  /ˈwʌn.də.fəl/ (adj) tuyệt vời, kỳ 

diệu 

I had a wonderful trip.  

(Tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời.) 

3 zoo /zuː/ (n) sở thú, vườn 

thú, vườn 

bách thú 

Let’s go to the zoo with us. 

(Hãy đi sở thú với chúng tôi nào.) 

4 animal /ˈæn.ɪ.məl/ (n) động vật We should love and protect animals. 

(Chúng ta nên yêu thương và bảo vệ 

động vật.) 

5 go over there  /ɡəʊ/ (v.phr) đi qua kia Lucy wants me to go over there with 

her. 

 (Lucy muốn tôi đi qua kia với cô ấy.) 

6  kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/ (n) con chuột túi Kangaroos live in Australia. 

(Chuột túi sống ở Úc.) 

7 crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/ (n) con cá sấu The crocodile is swimming in the lake.  

(Con cá sấu đang bơi trong hồ.) 

8 tiger /ˈtaɪ.ɡər/  (n) con hổ Children can see the tigers at the zoo. 

(Trẻ con có thể nhìn thấy hổ ở sở thú.) 

9 elephant /ˈel.ɪ.fənt/ (n) con voi An elephant has a big body with a long 

nose and two big ears.  

(Con voi có một thân hình to với một cái 

vòi và 2 cái tai lớn.) 

10 monkey /ˈmʌŋ.ki/ (n) con khỉ The monkey is eating a banana.  

(Con khỉ đang ăn chuối.) 

11 bear /beər/ (n) con gấu He saw a bear while he was in the 

forest. 

(Anh ấy nhìn thấy một con gấu lúc anh 

ấy ở trong rừng .) 

12 zebra /ˈzeb.rə/ (n) con ngựa vằn Zebras have black and white stripes in 

their body. 

(Ngựa vằn thì có vằn đen và trắng trên 

người chúng.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 funny /ˈfʌn.i/ (adj) buồn cười He looks so funny that we can’t help 

smiling.  

(Anh ấy trông thật buồn cười làm cho 

chúng tôi không thể nhịn cười.) 

14 scary /ˈskeə.ri/ (adj) đáng sợ The lion is fierce and scary. 

(Nhìn kìa! Con sư tử thật hung dữ và 

đáng sợ.) 

15 fast  /fɑːst/ (adj) nhanh A rabbit runs faster than a turtle. 

(Con thỏ thì chạy nhanh hơn con rùa.) 

16 enormous  /ɪˈnɔː.məs/ (adj) to, lớn Look! That’s an enormous elephant.  

(Hãy nhìn kìa! Đó là một con voi to.) 

17 visit /ˈvɪz.ɪt/ (v) đi thăm, đến 

thăm  

He visited his old school last week.  

(Anh ấy đi thăm trường cũ của anh ấy 

vào tuần trước.) 

18 friendly /ˈfrend.li/ (adj) thân thiện They are very friendly and hospitable 

(Họ rất thân thiện và hiếu khách.) 

19 perhaps  /pəˈhæps/ (adv) có lẽ, có thể Perhaps it will rain tomorrow.  

(Có lẽ trời sẽ mưa vào ngày mai.) 

20 dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/ (adj) nguy hiểm It’s dangerous to touch a wild animal.  

(Thật là nguy hiểm khi chạm vào một 

con vật hoang dã.) 


